
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

U01-LK64 khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CLEVER CARE VIỆT NAM

0109285360

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Hoạt động của cơ sở sản xuất thuốc (Điều 33 Luật 
Dược 2016)

2100

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Hoạt động của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
(điểm d khoản 2 điều 32 Luật Dược 2016)
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A;
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 
C, D (Điều 37 Nghị định số 36/2016 về Quản lý Trang thiết bị 
y tế);

4649

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc (điểm đ khoản 2 điều 32 
Luật Dược 2016);
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A;
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 
C, D (Điều 37 Nghị định số 36/2016 về Quản lý Trang thiết bị 
y tế);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CLEVER CARE 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM CLEVER CARE 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VN CLEVER CARE PHARM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc (điểm đ khoản 2 điều 32 
Luật Dược 2016);
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A;
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 
C, D (Điều 37 Nghị định số 36/2016 về Quản lý Trang thiết bị 
y tế);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

8620(Chính)

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc (điểm đ khoản 2 điều 32 
Luật Dược 2016);
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A;
- Hoạt động của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 
C, D (Điều 37 Nghị định số 36/2016 về Quản lý Trang thiết bị 
y tế);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

8699

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Hoạt động của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế 
(Chương III Nghị định số 36/2016 về Quản lý Trang thiết bị y 
tế)

3250

9. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: 
- Hoạt động của các bệnh viện (Điều 23 Nghị định 
109/2016/NĐ-CP)
- Hoạt động của các trạm y tế cấp xã, trạm xá (Điều 39 Nghị 
định 109/2016/NĐ-CP)

8610

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các lợi hàng hóa qua Internet;
- Hoạt động thương mại điện tử.

4791

11. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Trừ dịch vụ bảo vệ

8110

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y dược;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
THỊ SOAN

Tổ 9, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.530.000.000 51,000 012428597

2 TRẦN HẬU 
ĐỨC              
          

Số 190, đường 
Khương Thượng, 
Phường Khương 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.470.000.000 49,000 042083000133 

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Cổng thông tin
Trừ hoạt động báo chí

6312

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ: Đấu giá hàng hóa

4610

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: 
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
hóa học; 
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
sinh học.

7211

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012428597
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 61, ngõ 93 Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ SOAN Nữ

17/02/1976 Kinh Việt Nam

05/09/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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